
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  XÃ TÂY THÀNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       / QĐ - UBND                Tây Thành, ngày      tháng     năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tiêm

phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2024
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY THÀNH

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2024  của

UBND huyện  Yên Thành về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm và thủy sản năm 2024;.

Thực hiện  kế hoạch số 38/KH-TTDVNN  ngày 22 tháng 02 năm 2024 của
TTDVNN  huyện Yên Thành về việc triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia
cầm vụ Xuân năm 2024;

Xét đề nghị của công chức Nông nghiệp và PTNT xã, sau khi thống nhất với
các ban ngành liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch tiêm phòng vắc xin
phòng bệnh gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2024 xã Tây Thành.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

VP. HĐND – UBND xã, các ban ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn xã,
xóm trưởng, ban ngành các xóm có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Thường trực Đảng ủy (b/c);                                                             CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND (b/c);
- UV UBND xã; CT, các PCT UBND xã (c/đ);
- BCĐ tiêm phòng vụ Xuân xã (c/đ);
- BCH 08 xóm (t/h);
- Lưu: VT.

                                                                                 Nguyễn Công Triều

                                                                       



ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ TÂY THÀNH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                          Tây  Thành, ngày     tháng     năm

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng gia súc gia cầm vụ Xuân năm 2024

( Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2024 của
UBND xã Tây Thành)

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-TTDVNN ngày 22 /02/2024 của TTDVNN
huyện Yên thành về  triển khai kế hoạch  thực hiện công tác tiêm phòng gia súc,

gia cầm vụ Xuân năm 2024.
Căn cứ  vào quyết định  số 07/QĐ-UBND, ngày 16/01/2024 Quyết định về

việc Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Thủy sản
năm 2024.

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh vật nuôi, dự tính, dự báo thời gian
sắp tới. UBND xã xây dựng hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2024
như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG  VỤ XUÂN 2023

Năm 2023 bệnh Dịch tả Châu phi diễn biến phức tạp khó lường, đây là loại
bệnh không có thuốc phòng và chữa, tỷ lệ chết khi mắc bệnh rất lớn  trong năm đã

tiêu hủy lợn mắc bệnh của 05 hộ với trọng lượng hơn 1.292,5.  Thực hiện kế hoạch
Tiêm phòng gia súc gia cầm vụ Xuân năm 2023 phần lớn được nhân dân chấp
hành tương đối tốt, tuy nhiên  bên cạnh đó một số hộ dân lơ là, chủ quan trong
công tác tiêm phòng, phòng chống dịch cho đàn vật nuôi của gia đình mình. Kết
quả tiêm phòng vụ xuân năm 2023 cụ thể như sau: Trên đàn trâu bò: THT 300 con.
Trên đàn lợn THT và Dich tả lợn 670 con, dại chó mèo 300 con.

II. KẾ HOẠCH  TIÊM PHÒNG VỤ XUÂN NĂM 2024

1. Mục đích, Yêu cầu:
1.1. Mục đích:
Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là biện pháp quan trọng nhằm

hạn chế, ngăn chặn dịch bùng phát. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng kết hợp các

biện pháp sinh học để khống chế tối đa dịch bệnh gia súc, gia cầm trong giai đoạn
sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn góp phần phát triển chăn nuôi và bảo vệ sức khoẻ

cho con người.
1.2. Yêu cầu:
Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm phải đảm bảo: Chỉ đạo tiêm nhanh gọn,

triệt để, đủ số mũi cần phải tiêm, đúng vùng, đúng đối tượng và thời gian quy định,
bảo đảm an toàn có hiệu lực và hiệu quả cao;

Tỷ lệ tiêm phòng phấn đấu đạt tỷ lệ 80% số gia súc, gia cầm ở diện tiêm

trong vùng thực hiện tiêm. 

Để đánh giá chính xác kết quả tiêm phòng phải nắm chắc tổng đàn gia súc,

gia cầm nhất là đàn gia súc hiện có để nhận đủ liều lượng vắc xin;



Thực hiện tốt công tác giám sát gia súc sau khi tiêm, chủ động theo dõi để

xử lý kịp thời hiện tượng phát dịch, phản ứng sau khi tiêm;

Đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng, đàn gia súc và gia cầm sau
khi tiêm phòng có tỷ lệ bảo hộ cao, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

2. Chỉ tiêu , lịch triển khai tiêm phòng, đối tượng, vắc xin sử dụng tiêm

phòng.

2.1 Chỉ Tiêu, lịch triển khai tiêm phòng

  - Căn cứ vào chỉ tiêu giao của UBND huyện Yên Thành

 - Căn cứ điều tra tổng đàn của các xóm, UBND xã giao chỉ tiêu tiêm phòng

vụ Xuân năm 2024 cho các đơn vị như sau: số gia súc thực hiện tiêm đạt 100%
tổng đàn hiện có thuộc diện phải tiêm. Ban thú y căn cứ vào sổ theo dõi tiêm

phòng lập kế hoạch chủ động tiêm bổ sung vào ngày 29 - 30 hàng tháng.

Chỉ tiêu tiêm phòng gia súc, gia cầm, chó, mèo vụ Xuân  năm 2024
    Đơn vị tính: con

T
T

Đơn vị Trâu, bò Lợn Dại chó, mèo

Tổng
đàn

Chỉ tiêu

(80%)
Tổng
đàn

Chỉ

tiêu

( 80%)

Tổng đàn Chỉ tiêu

( 80%)

1 Rạng Đông 135 108 145 116 145 116
2 Đồng Kén 82 66 176 141 166 133
3 Tiên Sơn 70 56 110 88 155 124
4 Ân Quang 110 88 72 58 171 137
5 Khánh Thành 82 66 138 110 111 89
6 Tân Trung 80 64 110 88 110 88
7 ChâuThành 109 87 230 184 195 156
8 Hậu Thành 66 53 105 84 168 134

Tổng cộng 734 588 1.086 869 1.221 977
- Bắt đầu từ ngày 10/03/ 2024 đến ngày 30/03/2024.
- Các tháng còn lại tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi chưa được

tiêm phòng hoặc đã hết thời hạn miễn dịch.
- Đối với các hộ có trang trại, gia trại phải tổ chức tiêm phòng bổ sung

thường xuyên cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm trong đợt tiêm chính.

Trong thời gian tới dự báo vẫn có nhiều diễn biến phức tạp do Dịch tả lợn
Châu phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh viêm da nổi cục trâu, bò là bệnh
mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh, đường lây truyền do các véc tơ trung gian truyền
bệnh như ruồi, muỗi, ve, mòng hút máu khó kiểm soát; bệnh cúm gia cầm có nguy
cơ bùng phát do nhu cầu tái đàn của người dân cao đặc biệt là đàn vịt...

- Lịch tiêm phòng cụ thể ở các xóm sẽ thông báo sau.

2.2. Đối tượng, vắc xin sử dụng tiêm phòng :

- Trâu bò: Tụ huyết trùng , Lở mồm long móng và viêm gia nổi cục. Riêng

vắc xin Lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên cơ sở các xóm có đăng ký của
người dân, Thú y xã sẽ tổng hợp cung ứng đầy đủ.

- Lợn: Dịch tả và Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng tập trung cho đàn lợn
mới tái đàn và đàn lợn nái, lợn nuôi  thịt. Riêng các bệnh Phó thương hàn, lep



tô... tiêm bổ sung theo yêu cầu của người chăn nuôi.  Đối với vắc xin dịch tả có

thể tiêm được cho lợn nái đang mang thai, lợn con mới sinh.
- Dê, cừu: Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng và tụ huyết trùng.

- Gà, chim cút: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm( thể độc lực cao),
Newcastle

- Vịt Ngan: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm( thể độc lực cao), Dịch tả vịt
- Chó, mèo: Tiêm vắc xin Dại động vật.
- Đối với gia cầm: Tiêm vắc xin Cúm gia cầm, Newcatle, Dịch tả vịt ...
* Đối với việc tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu phi, các xóm cần tăng

cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, về tình sử

dụng vắc xin dịch tả lợn châu phi, thống kê các trang trại, gia trại chăn nuôi có nhu
cầu tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn châu phi . Tổng hợp danh sách gửi về ban nông

nghiệp xã trước ngày 10/03/2024 để thú y xã có kế hoạch lấy thuốc về tiêm.

- Kinh phí tiêm phòng: (Thu trực tiếp khi tiêm theo thông tư 283/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của bộ tài chính)

- Giá tiêm phòng gia súc gồm: Tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng theo
thông tư số 283/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính.  Cụ thể

STT
Loại

GS/GC
Dịch vụ tiêm

Tiền vắc xin
(đ/liều)

Tiền công

(đ/mũi
tiêm)

Tổng (đ)

I. Lợn
Dịch tả lợn 5.500 2.900 8.400

Tụ huyết trùng 5.500 1.900 7.400

II. Trâu bò

Tụ huyết trùng 10.000 4.800 14.800

LMLM Types (O) 24.000 1.900 25.900

LMLM nhị Types (O,A) 41.000 1.900 42.900

Viêm gia nổi cục 39.000 4.800 43.800

III. Chó mèo Vaccin Dại chó (mèo) 19.000 5.900 24.900

IV. Gà, vịt
Vaccin cúm gia cầm 
H5N1-Re6 Srain

600 350 950

+ Tiền vắc xin:
Theo giá cung ứng vắc xin của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên

Thành.
Đối với các xóm, khi phát hiện có ổ dịch báo cáo với Ban Nông nghiệp để

chỉ đạo thú y xã cung ứng thuốc tiêu độc khử trùng xử lý chuồng trại kịp thời.
         -  Điều kiện thực hiện sau tiêm phòng:

Sau khi tiêm vắc xin phải theo dõi gia súc, gia cầm liên tục nếu phát hiện có

dấu hiệu không bình thường thì báo ngay cho UBND xã (qua cán bộ thú y xã), để

kịp thời báo cáo trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện biết để xử lý phản ứng
thuốc kịp thời sau khi tiêm.

Hỗ trợ 100% tiền đền bù gia súc (trâu, bò, lợn) bị phản ứng do tiêm phòng

gây chết theo giá thị trường (theo định mức quy định của bộ nông nghiệp và

PTNT), không hỗ trợ cho đối tượng là chó, mèo khi tiêm phòng bệnh Dại.



        3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Ở xã:

- Thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng vụ xuân do Đ/C phó Chủ tịch UBND xã

phụ trách kinh tế làm trưởng ban; Đ/C công chức Nông nghiệp xã làm phó ban;
Thú y xã , Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ điểm chỉ đạo và một số công

chức liên quan làm ban viên.

- Nhiệm vụ của các ban ngành:

+ BCĐ xã: Tổ chức, chỉ đạo các xóm triển khai thực hiện kế hoạch tiêm

phòng và chịu trách nhiệm trước Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã về kết
quả tiêm phòng vụ Xuân năm 2024. Các đồng chí chỉ đạo điểm ở các xóm khi có

lịch tiêm phòng xóm mình phụ trách trực tiếp chỉ đạo, tham gia tiêm phòng cùng

BCH xóm và thú y xã.

+ Công chức nông nghiệp xã: Tham mưu xây dựng kế hoạch tiêm phòng,

chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, các xóm, Thú y xã triển khai thực hiện tốt kế

hoạch tiêm phòng vụ Xuân 2024 cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng hợp tình hình kết
quả tiêm phòng báo cáo UBND xã.

- Thú y xã:
+ Căn cứ vào tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có để cung ứng đầy đủ các loại

vắc xin, thuốc xử lý sự cố sau khi tiêm phòng;

+ Xây dựng lịch tiêm phòng, phối hợp với xóm trưởng các xóm về lịch tiêm

phòng để thông báo cho nhân dân chủ động nhốt gia súc tại chuồng, thực hiện tốt
công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm;

+ Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm
sau khi tiêm phòng; 

+ Lập danh sách các hộ dân thực hiện tiêm phòng nạp về Ban Nông nghiệp
&PTNT  xã sau khi kết thúc đợt tiêm phòng 05 ngày và làm hồ sơ thanh quyết toán

nguồn vắc xin được hỗ trợ theo quy định (nếu có).
+ Thống kê, theo dõi đàn gia súc chưa được tiêm phòng trong đợt này để có

kế hoạch tiêm phòng bổ sung vào 3 ngày cuối hàng tháng đảm bảo 100% vật nuôi

trong diện tiêm được tiêm phòng. 

- UBMTTQ và đoàn thể: Tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên và

toàn thể nhân dân thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
       3.2. Ban chỉ huy các xóm:

- Khi có lịch tiêm phòng cho các xóm thì BCH các xóm phải thông báo rộng
rãi, liên tục cho người chăn nuôi biết kế hoạch tiêm để chủ động ở nhà để bắt giữ
gia súc, gia cầm để tiêm.

- Chịu trách nhiệm trước UBND xã thống kê đàn gia súc, gia cầm, tổ chức
triển khai và chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch tiêm phòng của UBND xã. Lập biên

bản và kèm theo danh sách các hộ đã được tiêm phòng để làm thủ tục thanh quyết
toán kinh phí tiêm phòng.

- Tổng hợp số lượng gia súc, gia cầm của các hộ có nhu cầu tiêm bổ sung sau
đợt tiêm chính vào ngày 25 hàng tháng về UBND xã  để có kế hoạch tiêm bổ sung
đúng theo quy định.

3.3. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm:



- Phối hợp với thú y xã để thực hiện kế hoạch tiêm phòng của UBND xã đảm
bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

- Nếu người chăn nuôi không chấp hành các quy định về tiêm phòng vắc xin
các bệnh theo quy định sẽ không được xem xét hỗ trợ chính sách khi có thiên tai,
dịch bệnh xẩy ra theo quy định của nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm
2024, Đề nghị các ban, ngành liên quan thực hiện tốt kế hoạch này./.

                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                          KT. CHỦ TỊCH
                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

                                                               Thái Văn Cẩm
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